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Phần I. Đọc - hiểu văn bản (8,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới 

Sử dụng công nghệ thông tin để bắt nạt 

  (1) Có những kiểu bắt nạt khác đã trở nên phổ biến cùng với sự phát triển của 

công nghệ thông tin, dựa vào Internet và hệ thống tin nhắn bằng điện thoại di động. Kiểu 

bắt nạt này được gọi là kiểu bắt nạt dựa trên công nghệ thông tin, và mặc dù người thực 

hiện hành vi bắt nạt không cần xuất hiện trước mặt nạn nhân, nó gây hại nhiều chẳng 

kém gì kiểu bắt nạt trực tiếp. Và thường thì kẻ bắt nạt thông qua thế giới ảo cũng hăm 

dọa và bắt nạt nạn nhân ở ngoài đời thực. Cũng thường thấy chuyện người và người bắt 

nạt nhau qua phương tiện thông tin bằng những lời đe dọa, đồn đại và ngôn ngữ thô tục. 

  (2) Bắt nạt dựa trên phương tiện thông tin được coi là yếu tố liên quan đến nhiều 

vụ tự sát của thiếu niên trong những năm gần đây. Ryan Halligan, một học sinh lớp tám 

ở Vermont, Hoa Kỳ đã tự sát vào năm 2003 sau khi những lời đồn đại về cậu lan tràn 

trên Internet. Cha của cậu miêu tả đó là một “sự điên cuồng” trong đó những đứa trẻ 

bình thường không làm những chuyện xấu lại tham gia vào những hành động tàn ác. Vào 

năm 2006, trong một vụ tự sát gây chú ý khác, Megan Meier ở Misouri được cho là đã 

bị đẩy đến chỗ phải tự sát bởi hành vi bắt nạt qua mạng của mẹ một bạn học chung lớp 

với cô. 

  (3) Trên thực tế đã có rất nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra nên nhiều chính phủ 

giờ đây đã có luật chống lại việc sử dụng Internet hoặc điện thoại di động để quấy rầy 

hoặc hăm dọa người khác. Nếu bạn cảm thấy ai đó đang hành hạ bạn bằng những bức 

thư điện tử, những lời lẽ đăng trên mạng xã hội hoặc tin nhắn qua điện thoại thì tôi xin 

khẳng định rằng có nhiều cách để phản ứng. Nếu bạn đang sống cùng gia đình, thì bạn 

nên báo cho cha mẹ biết ngay lập tức để họ có thể quyết định nên làm gì. 

  (4) Nếu bạn là một nạn nhân của hành vi bắt nạt, thì bạn hãy nhớ rằng cuộc chiến 

quan trọng nhất mà bạn phải chiến thắng là cuộc chiến bên trong, cuộc chiến vượt lên 

chính mình. Cho dù ai đó nói gì về bạn hoặc làm gì đối với bạn chăng nữa thì bạn cũng 

không nên vì điều đó mà ghét bỏ chính mình. Bạn là người có giá trị. Hãy tin vào điều 

đó và hãy biến niềm tin thành hành động bằng cách vượt lên trên bất cứ lời đồn đại, bình 

phẩm hay sự xúc phạm nào.  

  (5) Kẻ bắt nạt muốn bạn tin rằng bạn không có giá trị như bạn vốn có, bởi vì việc 

hạ thấp bạn khiến kẻ bắt nạt cảm thấy mình vượt trội. Bạn không cần phải tham gia trò 

chơi đó. Thay vào đó, bạn hãy tập trung phát triển những khả năng, tài năng của mình. 

Niềm vui và sự mãn nguyện sẽ đến khi bạn bước trên con đường được tạo ra dành cho 

bạn và chỉ dành cho bạn mà thôi. 

    (Trích “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng” - Nick Vujicic, NXB Tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh, trang 202 - 204) 
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Câu 1. (1,0 điểm) Xác định luận đề và các luận điểm chính của văn bản. 

Câu 2. (1,0 điểm) Ở phần (2), tác giả đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể nào? Những 

dẫn chứng đó có tác dụng gì? 

Câu 3. (1,5 điểm) Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ 

được sử dụng trong hai đoạn văn (3) và (4). 

Câu 4. (1,5 điểm) Em hiểu như thế nào về ý kiến: “Nếu bạn là một nạn nhân của 

hành vi bắt nạt, thì bạn hãy nhớ rằng cuộc chiến quan trọng nhất mà bạn phải chiến 

thắng là cuộc chiến bên trong, cuộc chiến vượt lên chính mình.”? 

Câu 5. (1,5 điểm) Em có đồng tình với quan điểm: “Niềm vui và sự mãn nguyện sẽ 

đến khi bạn bước trên con đường được tạo ra dành cho bạn và chỉ dành cho bạn mà 

thôi.” không? Vì sao? 

Câu 6. (1,5 điểm) Từ nội dung văn bản, em hãy nêu một số hình thức bắt nạt khác 

bằng sử dụng công nghệ thông tin hiện nay mà em biết. Từ đó, em hãy đề xuất thêm một 

số giải pháp để giúp bản thân và bạn bè của mình phòng tránh hiện tượng bắt nạt bằng 

sử dụng công nghệ thông tin. 

Phần II. Viết (12,0 điểm) 

   Em hãy phân tích bài thơ “Cảnh rừng Việt Bắc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ 

đó, em hãy chia sẻ suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của tinh thần lạc quan trong cuộc 

sống. 

Cảnh rừng Việt Bắc (*) 

(Hồ Chí Minh) 

Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, 

Vượn hót, chim kêu suốt cả ngày. 

Khách đến thì mời ngô nếp nướng, 

Săn về thường chén thịt rừng quay. 

Non xanh, nước biếc tha hồ dạo, 

Rượu ngọt, chè tươi mặc sức say. 

Kháng chiến thành công ta trở lại, 

Trăng xưa, hạc cũ với xuân này. 

(Trích Hồ Chí Minh Toàn tập - tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000) 

Chú thích: 

(*) Bài thơ “Cảnh rừng Việt Bắc” được Bác Hồ viết vào mùa xuân năm 1947, sau 

một năm quân ta tạm rút khỏi thủ đô Hà Nội lên núi rừng Việt Bắc, lập căn cứ cho cuộc 

kháng chiến trường kì chống thực dân Pháp. Đây là lần thứ hai, Bác Hồ và Trung ương 

Đảng sống, làm việc tại căn cứ địa Việt Bắc để lãnh đạo cách mạng. 

………….Hết………… 
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